TRƯỜNG MẦM NON VĨNH NINH
DANH MỤC SÁCH DÀNH CHO CÁN BỘ - GIÁO VIÊN - NHÂN VIÊN
	STT/MÃ
	TÊN SÁCH
	TÁC GIẢ

	MNVN - 01
	250 câu đố rèn luyện trí thông minh 
	Vũ Bội Tuyến – Văn Thị Đức 

	MNVN - 02
	Những điều cần biết về bầu cử quốc hội khóa XV , đại biểu hội đồng nhan dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
	Ban Tuyên giáo Thành Uỷ Hà Nội 

	MNVN - 03
	77 hình xếp giấy thông dụng – nghệ thuật xếp giấyNhật Bản 
	Hồng Viên 

	MNVN - 04
	Giao trình lí luận và phương pháp giáo dục thể chất cho trẻ em lứa tuổi mầm non 
	Đặng Hồng Phương 

	MNVN - 05
	Đồng Bạc Trắng của bà 
	Bùi Việt Phương 

	MNVN - 06
	Kể chuyện cuộc đời các thiên tài -  Isaac NewTon – Nhà khoa học vĩ đại 
	Rasmus Hoài Nam 

	MNVN - 07
	Kể chuyện cuộc đời các thiên tài -  Mariecurie – Nhà nữ khoa học kiệt xuất 
	Rasmus Hoài Nam 

	MNVN - 08
	Kể chuyện cuộc đời các thiên tài -  Victor Hugo – Cây đại thụ của nền văn học lãng mạn Pháp 
	Rasmus Hoài Nam 

	MNVN - 09
	Kể chuyện cuộc đời các thiên tài -  Beethoven – Nhà soạn nhạc cổ điển vĩ đại Thế Gioi
	Rasmus Hoài Nam 

	MNVN - 10
	Giáo dục An toàn giao thông cho trẻ mẫu giáo 
	Phan Lan Anh – Trần Thị Thu Hòa – Hoàng Thị Thu Hương 

	MNVN - 11
	Tuyển tập các trò chơi phát triển cho trẻ mẫu giáo – tập 2 
	Nguyễn Ngọc Châm – Trần Lan Hương – Nguyễn Thanh Thủy 

	MNVN - 12
	Hướng dẫn bé làm quen với Toán qua các trò chơi 
	Bộ giáo dục và Đào tạo vụ giáo dục mầm non 

	MNVN - 13
	Hướng dẫn tổ chức tập huấn và họp mặt cha mẹ tuyên truyền giáo dục vệ sinh cá nhân cho trẻ mầm non 
	

	MNVN - 14
	Các hoạt động âm nhạc của trẻ mầm non 
	Lê Thị Đức – Lý Thu Hiền – Pham Thị Hòa 

	MNVN - 15
	Chăm sóc , giáo dục sức khỏe răng miệng cho trẻ mầm non 
	Nguyễn Thị Hồng Thu 

	MNVN - 16
	Tài liệu giáo dục an toàn giao thông đường bộ cấp mầm non – dành cho giáo viên 
	Uỷ Ban an toàn giao thông Quốc Gia – Bộ giáo dục và đào tạo 

	MNVN - 17
	Cẩm nang chăm sóc sức khỏe trẻ em trong trường mầm non 
	TS. Thu Hiền – BS. Hồng Thu – BS.Anh Sơn 

	MNVN - 18
	Hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục trong các cơ sở giáo dục mầm non 
	Bộ giáo dục và đào tạo 

	MNVN - 19
	Hướng dẫn sử dụng Bài hát. Thơ, truyện trong các cơ sở giáo dục mầm non 
	Bộ giáo dục và đào tạo 

	MNVN - 20
	Hướng dẫn đánh giá thực hiện chương trình trong cơ sở giáo dục mầm non 
	Bộ giáo dục và đào tạo 

	MNVN - 21
	Hướng dẫn tổ chức và sử dụng môi trường giáo dục trong  các cơ sở giáo dục mầm non
	Bộ giáo dục và đào tạo 

	MNVN - 22
	Tài liệu hướng dẫn tích hợp nội dung “ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh “ trong giáo dục mầm non 
	

	MNVN - 23
	Hướng dẫn tổ chức thực hiện chương trình giáo dục mầm non – mẫu giáo nhỡ 4-5 tuổi 
	PGS – Lê Thị Ánh Tuyết 

	MNVN - 24
	Hướng dẫn thực hiện chế độ sinh hoạt cho trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non 
	Bộ giáo dục và đào tạo 

	MNVN - 25
	5 bài lý luận chính trị 
	

	MNVN - 26
	Thơ Trường Lưu 
	Đoàn Bá Cừ 

	MNVN - 27
	Vô cùng tàn nhẫn, vô cùng yêu thương 
	Sara Imas

	MNVN - 28
	120 bài luận Tiếng Anh 
	Trần Mạnh Tường 

	MNVN - 29
	Tất cả đều là chuyện nhỏ 
	Richard Carlson 

	MNVN - 30
	Tôi là chế ngự đại vương 
	Trương Cần 

	MNVN - 31
	Giao trình tâm lý học gia đình 
	Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội – Trung tâm giáo dục từ xa  -  Ngô Công Hoàn

	MNVN - 32
	Giao dục học mầm non – tập 2 
	Nhiều tác giả 

	MNVN - 33
	Giáo dục học mầm non – tập 1 
	Nhiều tác giả 

	MNVN - 34
	Hạt giống tâm hồn từ những điều bình dị 
	Nhiều tác giả 

	MNVN - 35
	Danh ngôn tình yêu và cuộc sống 
	Bích Ngọc 

	MNVN - 36
	Rèn trí thông minh – Những con số trên kim tự tháp 
	

	MNVN - 37
	Giáo trình văn học dân gian 
	Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội – Trung tâm giáo dục từ xa  

	MNVN - 38
	Lý luận và phương pháp hình thành biểu tượng toán học sơ đẳng cho trẻ mầm non 
	Đỗ Thị Minh Liên 

	MNVN - 39
	Giáo trình lí luận và phương pháp giáo dục thể chất cho trẻ em và lứa tuổi mầm non 
	Đặng Hồng Phương

	MNVN - 40
	Phương pháp giáo dục Montessori dành cho trẻ 0-6 tuổi 
	Ngô Hiếu Huy 

	MNVN - 41
	Kinh nghiệm và thành tựu phát triển giáo dục và đào tạo trên Thế giới 
	Nguyễn Tiến Đạt 

	MNVN - 42
	Thơ Tấm lòng nhà giáo
	Nhiều tác giả 

	MNVN - 43
	Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo làm người 
	Ban tuyên giáo thành ủy Hà Nội 

	MNVN - 44
	Con sẽ làm được 
	Donna M.Genelt 

	MNVN - 45
	Thiên nhiên đất nước ta - dạt dào sông nước 
	Nguyễn Như Mai - Nguyễn Huy Thắng - Nguyễn Quốc Tín 

	MNVN - 46
	Làm chủ vận mệnh 
	Thích Minh Quang 

	MNVN - 47
	Mạng máy tính 
	Nguyễn Gia Hiếu 

	MNVN - 48
	Hành trình về Phương đông 
	

	MNVN - 49
	Kinh nghiệm và thành tựu phát triển giáo dục và đào tạo trên Thế giới - tập 1 
	Nguyễn Tiến Đạt 

	MNVN - 50
	Thơ, truyện , trò chơi , bài hát về an toàn giao thông 
	Bộ giáo dục và đào tạo vụ giáo dục mầm non 

	MNVN - 51
	Tài liệu học tập văn kiện đại hội IX của Đảng 
	Ban tư tưởng - Văn hóa trung ương 

	MNVN - 52
	Trinh sát trung đoàn 66 ,sư đoàn 304 trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước ( 1965 - 1975 ) 
	Trung đoàn 66 . sư đoàn 304. quân đoàn 2 

	MNVN - 53
	Tạo hình và phương pháp hướng dẫn hoạt động tạo hinhfcho trẻ 
	Bộ giáo dục và đào tạo 

	MNVN - 54
	Giáo trình lý luận và phương pháp giáo dục thể chất cho trẻ mầm non 
	Trung tâm giáo dục từ xa - Đặng Hồng Phương 

	MNVN - 55
	Trò chơi phát triển tích cực vận động chạy cho trẻ mẫu giáo 
	Nguyễn Thị Bích Thảo . Lê Thị Nhung 

	MNVN - 56
	Tuyển chọn các bài hát cho trẻ mầm non - chủ đề trường mầm non của bé 
	Lý Thu Hiền - Phạm Thị Hòa 

	MNVN - 57
	Nơi nào có ý chí nơi đó có con đường - tập 2 
	Nhiều tác gỉa 

	MNVN - 58
	Phương pháp đọc diễn cảm 
	Hà Nguyễn Kim Giang 

	MNVN - 59
	Hạt giống tâm hồn - Điểm tựa của niềm tin 
	Nhiều tác giả 

	MNVN - 60
	Nơi nào có ý chí , nơi đó có con đường 
	Cynthia Kersey 

	MNVN - 61
	Giáo trình tâm lý học đại cương 
	Nguyễn Quang 

	MNVN - 62
	Giáo dục học
	Phạm Viết Vương 

	MNVN - 63
	Tài liệu học tập lý luận chính trị 
	Ban tuyên giáo trung ương 

	MNVN - 64
	Kể chuyện cuộc đời các thiên tài -  Thomas Edison – Thiên tài bắt đầu từ tuổi thơ 
	Rasmus Hoài Nam

	MNVN - 65
	Kể chuyện cuộc đời các thiên tài -  Alfred Nobel và bản di chúc bất hủ 
	Rasmus Hoài Nam

	MNVN - 66
	Giáo dục giá trị sống và kĩ năng sống cho trẻ mầm non 
	PGS.TS Nguyễn Thị Mỹ Lộc 

	MNVN - 67
	Văn học và phương pháp cho trẻ tiếp xúc với văn học 
	Bộ giáo dục và đào tạo 

	MNVN - 68
	Giáo dục học mầm non tập III 
	Nguyễn Thị Hòa - Đinh Văn Vang 

	MNVN - 69
	Hướng dẫn thực hiện nội dung giáo dục an toàn giao thông trong trường mầm non 
	Bộ giáo dục và đào tạo vụ giáo dục mầm non 

	MNVN - 70
	Hướng dẫn giáo viên mầm non - chuẩn bị cho trẻ 5 tuổi sẵn sàng vào học lớp 1
	Bộ giáo dục và đào tạo 

	MNVN - 71
	Hướng dẫn một số kĩ năng tạo hình cho trẻ mầm non 
	Nguyễn Thị Hiền 

	MNVN - 72
	Hướng dẫn sử dụng bài hát, thơ, truyện trong các cơ sở giáo dục mầm non 
	Bộ giáo dục và đào tạo 

	MNVN - 73
	Hướng dẫn thực hiện chương trình chăm sóc giáo dục trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi 
	Bộ giáo dục và đào tạo 

	MNVN - 74
	Hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục âm nhạc mẫu giáo 
	Hoàng Văn Yến 

	MNVN - 75
	Giáo trình mĩ thuật cơ bản 
	Ngô Bá Công 

	MNVN - 76
	Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục mầm non 
	Nguyễn Asnh Tuyết - Đinh Văn Vang

	MNVN - 77
	Tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non - hạng III 
	Trường Đại học sư phạm Hà Nội 

	MNVN - 78
	Kiến tạo văn hóa truy vấn trong lớp học 
	

	MNVN - 79
	Chương trình giáo dục mầm non 
	Bộ giáo dục và đào tạo 

	MNVN - 80
	Dẫn dắt sự thay đổi 
	

	MNVN - 81
	Nghìn lẻ một đêm 
	Người dịch : Vũ Liêm - Đoàn Doãn

	MNVN - 82
	Không gia đình 
	Hector Malot 

	MNVN - 83
	Tăng cường năng lực sử dụng thiết bị dạy học và ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học 
	Bộ giáo dục và đào tạo 

	MNVN - 84
	Phòng ngừa, ứng phó , giảm nhẹ một số thảm họa thiên tai 
	Hồng Thu - Nguyễn Thị Hiếu 

	MNVN - 85
	Hướng dẫn hoạt động làm quen với toán cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi 
	Nguyễn Thị Hồng Hà 

	MNVN - 86
	giúp bé phát triển thể chất 
	Nguyễn Thành Lê - Trần Thị Kim Uyên 

	MNVN - 87
	Kể chuyện cuộc đời các thiên tài -  Những thăng trầm trong cuộc đời và sự nghiệp của  Andersen
	Ramus Hoài Nam 

	MNVN - 88
	Nói với tuổi mới lớn 
	

	MNVN -89
	1001 truyện cười xưa và nay 
	Tiến Đức 

	MNVN - 90
	Những bức thư của tuổi mới lớn 
	Nhóm dịch Smee

	MNVN - 91
	Tướng Vương Thừa Vũ và làng quê văn hiến 
	Nguyễn Sinh Thủy 

	MNVN - 92
	Kể chuyện cuộc đời các thiên tài -  Leonardo DaVinci Thiên tài toàn năng 
	Ramus Hoài Nam

	MNVN - 93
	Thơ và đòi 
	Xuân Diệu

	MNVN - 94
	Tình Cha ấm áp 
	Mai Hương - Chí Thành 

	MNVN - 95
	Hướng dẫn cách làm và diễn múa rối cho trẻ thơ 
	Nghệ sĩ độc diễn Văn học 

	MNVN - 96
	Đắc nhân tâm 
	Dale Carnegie

	MNVN - 97
	Mật ngữ 12 chòm sao 
	

	MNVN - 98
	Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam 
	Phúc Hải 

	MNVN - 99
	Nhật ký trưởng thành của những đứa trẻ ngoan Thói quen tốt theo tôi trọn đời 
	Trương cần 

	MNVN - 100
	Vui cười 
	

	MNVN - 101
	Ánh lửa tình bạn 
	

	MNVN - 102
	Hạt giống tâm hồn 
	

	MNVN - 103
	Vòng tay của mẹ 
	Jack Canfield 

	MNVN - 104
	Chuyện đố nhịn được cười 
	

	MNVN - 105
	Liễu phàm tử huấn 
	Pháp âm tuyên lưu 

	MNVN - 106
	Hạt giống tâm hồn và tình yêu thương gia đình 
	Nhiều tác giả 

	MNVN - 107
	Học gấp đồ chơi quanh bé 
	Thái Hà - Hà Sơn 

	MNVN - 108
	Tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn - cho cán bộ quản lý và giáo viên mầm non đảm bảo chất lượng giáo dục mầm non 
	Bộ giáo dục đào tạo 

	MNVN - 109
	Tài liệu hướng dẫn nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ quản lý và giáo viên mầm non đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục 
	Bộ giáo dục đào tạo

	MNVN - 110
	Hướng dẫn một số kĩ năng tạo hình cho trẻ mầm non 
	Nguyễn Thị Hiền 

	MNVN - 111
	Dự án tăng cường khả năng sẵn sàng đi học cho trẻ mầm non - tài liệu đào tạo giáo viên màm non 
	Bộ giáo dục và đào tạo 

	MNVN - 112
	Hướng dẫn tổ chức hoạt động giáo dục trong cơ sở giáo dục mầm non 
	Bộ giáo dục và đào tạo 

	MNVN - 113
	
	

	MNVN - 114
	Tăng cường năng lực tổ chức hoạt động giáo dục của giáo viên - quyển 1
	Bộ giáo dục và đào tạo - cục nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục 

	MNVN - 115
	Hướng dẫn tích hợp nội dung Phòng , chống bạo lực học đường và chương trình chăm sóc, giáo dục trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non 
	Bộ giáo dục và đào tạo 

	MNVN - 116
	Hướng dẫn cha mẹ giáo dục an toàn giao thông cho trẻ mầm non 
	Cao Thị Hồng Nhung - Vũ Thị Huyền Trang

	MNVN - 117
	Sổ tay bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý và giáo viên mầm non theo quy định hiện nay  
	Thu Thủy - Lê Mỹ Dung 

	MNVN - 118
	Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn thủ đô trong đại diện bảo vệ quyền. Lợi ích hợp pháp và chính đáng của người lao động  
	Liên đoàn lao động thành phố Hà Nội 

	MNVN - 119
	Điều lệ trường mầm non 
	Nguyễn Thị Hiếu - Vũ Thị Thu Hằng 

	MNVN - 120
	Bé đến với âm nhạc qua trò chơi 
	Lý Thu Hiền 

	MNVN - 121
	Hướng dẫn tham gia giao thông an toàn đường bộ 
	Mai Thanh Hương 

	MNVN - 122
	Cẩm nang phòng cháy và chữa cháy trong gia đình 
	Cục cảnh sát PCCC

	MNVN - 123
	Hướng dẫn hoạt động Steam cho trẻ mẫu giáo lớn 5-6 tuổi 
	Phạm Thị Cúc Hà 

	MNVN - 124
	Hướng dẫn giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe lồng ghép giáo dục phát triển vận động cho trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non 
	Bộ giáo dục và đào tạo 

	MNVN - 125
	Hướng dẫn hoạt động Steam cho trẻ mẫu giáo nhỡ 4 - 5 tuổi 
	Phạm Thị Cúc Hà  

	MNVN - 126
	Chương trình chăm sóc - giáo dục nhà trẻ ( 3 - 36 tháng ) 
	Bộ giáo dục và đào tạo 

	MNVN - 127
	Tổ chức các hoạt động giáo dục bảo vệ môi trường trong trường mầm non 
	Bộ giáo dục và đào tạo vụ giáo dục mầm non 

	MNVN - 128
	Tài liệu bồi dưỡng hè cho cán bộ quản lý và giáo viên mầm non 2012-2013
	Bộ giáo dục và đào tạo 

	MNVN - 129
	Tài liệu hướng dẫn tích hợp nội dung ‘ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chi Minh “ trong giáo dục mầm non 
	

	MNVN - 130
	Tài liệu tập huấn giáo dục bảo vệ môi trường cho giáo viên mầm non 
	Bộ giáo dục và đào tạo vụ giáo dục mầm non 

	MNVN - 131
	Hướng dẫn tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục mầm non theo chủ đề ( trẻ 5-6 tuổi ) 
	Lê Thu Hương 

	MNVN - 132
	Hướng dẫn tổ chức và sử dụng môi trường giáo dục trong các cơ sở giáo dục mầm non 
	Bộ giáo dục và đào tạo 

	MNVN - 133
	Hướng dẫn tổ chức chuẩn bị cho trẻ em mẫu giáo trong các cơ sở giáo dục mầm non - sẵn sàng học đọc, học viết theo hướng liên thông với chương trình lớp 1 tiểu học 
	Bộ giáo dục và đào tạo 

	MNVN - 134
	Hướng dẫn tổ chức  các hoạt động nuôi dưỡng , chăm sóc sức khỏe cho trẻ em trong cơ sở giáo dục mầm non 
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